
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

GK1 GK2 GK3

Điểm XL Điểm XL Điểm XL XL XL XL

1 Phan Thị Hoài Thương THPT Nguyễn Du 17 Giỏi 18 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

2 Nguyễn Thị Thùy Dương THCS và THPT Võ Thị Sáu 16,5 Khá 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

3 Vũ Đức Hiếu THPT Lộc Thái 15,5 Khá 16 Khá 15 Khá Đạt Đạt KĐ

4 Lê Thị Mai THPT Đa Kia 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Khá Đạt Đạt Đạt

5 Phan Thị Thu Hà THPT TX Phước Long 15,5 Khá 16,5 Khá 16 Khá KĐ KĐ KĐ

6 Nguyễn Thị Minh PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

7 Vũ Minh Triều THPT Đồng Xoài 18 Giỏi 18 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

8 Đặng Ngọc Hương  THPT Nguyễn Huệ 16,5 Khá 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt KĐ

9 Vũ Thị Giang THPT Lê Qúy Đôn 16,5 Khá 16,5 Khá 16,5 Khá Đạt Đạt Đạt

10 Trần Hải Đăng Khoa THPT Phước Bình 17 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

11 Phạm Nhị Lê Phương THPT Chuyên Bình Long 19,5 Giỏi 19 Giỏi 19,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

12 Lê Hoàng Anh THCS&THPT Lương Thế Vinh 18 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

13 Nông Thị Xoan THPT Bù Đăng 17,5 Giỏi 18 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

14 Trần Thị Dạ Thảo  THPT Nguyễn Huệ 17,5 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

15 Trần Đức Nam THPT Lộc Hiệp 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

16 Nguyễn Thị Hương THPT Ngô Quyền 17,5 Giỏi 17 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

STT Họ và tên

KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số 909/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trình bày giải pháp

GK1 GK2 GK3Đơn vị công tác

Tiết thực hành



GK1 GK2 GK3

Điểm XL Điểm XL Điểm XL XL XL XL

STT Họ và tên

Trình bày giải pháp

GK1 GK2 GK3Đơn vị công tác

Tiết thực hành

17 Nguyễn Thị Kim Oanh THPT Đắk Ơ 17,5 Giỏi 17 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

18 Hồ Thị An THPT Nguyễn Hữu Cảnh 18,5 Giỏi 18 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

19 Vũ Thị Tuyết THPT Hùng Vương 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

20 Nguyễn Thị Thu Trang THPT Lộc Ninh 18,5 Giỏi 18 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

21 Phạm Thị Lan THPT Đồng Phú 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 19 Giỏi Đạt Đạt Đạt

22 Đoàn Huỳnh Tuấn THPT Trần Phú 17 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

23 Hoàng Thị Hồng Trung tâm GDTX Tỉnh 17 Giỏi 18 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

24 Hoàng Thị Minh Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú 18 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

25 Nguyễn Văn Hòa Trung tâm GDTX Tỉnh 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

26 Nông Văn Triều Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Ninh 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Khá Đạt Đạt Đạt

Danh sách trên có 26 GV dự thi


